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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚP A4 

Chủ đề: Thế giới đông vật 

 I. MỤC TIÊU 

  1. Phát triển thể chất 

 1.1. Phát triển vận động 

    * Mục tiêu 19: Trẻ biết phối hợp tay, mắt khi tung và bắt bóng 

    - Tung bóng lên cao và bắt bóng 

* Mục tiêu 21: Trẻ biết ném trúng đích thẳng đứng, nằm ngang 

 - Ném trúng đích thẳng đứng 

* Mục tiêu 25: Trẻ biết khéo léo khi bật 

- Bật tách khép chân qua 5 ô 

1.2. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

* Mục tiêu 38: Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ 

- Biết gọi người lớn khi có cháy, có người rơi xuống nước ngã chảy máu. 

- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại của người thân khi cần thiết 

2. Phát triển nhận thức 

* Mục tiêu 39: Trẻ thích tìm hiểu, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh 

 - Đặc điểm bên ngoài của con vật, gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người 

* Mục tiêu 52: Trẻ biết kể tên và nói đặc điểm của một số ngày lễ hội của đất nước, của phường Hà Nam. 

- Trẻ kể tên một số ngày lễ, hội nổi bật như: Tết Nguyên Đán, ngày 8/3 

- Nói được các hoạt động diễn ra trong các ngày lễ hội đó. 

- Trẻ tham gia, giao lưu văn nghệ trong dịp Tết Nguyên Đán, ngày 8/3 

* Mục tiêu 55: Trẻ đếm được trong phạm vi từ 1 đến 5. 

- Trẻ biết đếm số lượng từ 1 đến 5. Nhận biết chữ số từ 1 đến 5 

* Mục tiêu 56: Trẻ biết so sánh số lượng  của hai nhóm đối tượng trong phạm vi từ 1 đến 5 và nói được kết quả so sánh  

- So sánh các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn 

* Mục tiêu 57: Trẻ biết tách, gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 và nói được kết quả  
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 - Tách, gộp hai nhóm đối tượng và đế 

 3. Phát triển ngôn ngữ 

* Mục tiêu 69: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm 

- Các từ chỉ sự vật như: bàn ghế, ca cốc, thìa bát... 

- Các từ chỉ hoạt động: Đi, chạy, nhảy, bò, ném... 

- Các từ chỉ đăc điểm: màu sắc, công dụng, chất liệu...... 

* Mục tiêu 72: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao 

 - Đọc thơ, ca dao, đồng dao.... Về: ngành nghề phù hợp với độ tuổi 

* Mục tiêu 74: Trẻ bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện 

- Cho trẻ nghe và bắt chước giọng nói, điệu bộ của các nhân vật trong truyện đã được nghe 

- Phát âm các tiếng có chứa các âm khó trong câu chuyện 

* Mục tiêu 76: Trẻ nói được một số từ đơn giản bằng tiếng Anh 

- Nói được một số từ đơn giản bằng tiếng Anh: Hello (xin chào), Hello Teacher (xin chào cô giáo), thank you (cảm ơn 

bạn), sorry (xin lỗi) … 

- Kết hợp với trung tâm Anh ngữ cho trẻ tham gia một số hoạt động 

* Mục tiêu 81: Trẻ thực hiện được các yêu cầu khi làm quen với cách đọc, tập 

- Nhận dạng 1 số chữ cái và tập tô, chữ cái vở “Làm quen chữ cái; làm quen chữ viết” 

4. Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội 

* Mục tiêu 88: Trẻ nhận biết cảm xúc, vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh 

- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc qua nét mặt cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh, âm thanh, âm nhạc, vẽ, nặn , xếp hình 

* Mục tiêu 93: Trẻ biết chú ý nghe cô, bạn nói 

- Lắng nghe ý kiến người khác, sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép 

- Không cắt ngang khi người khác đang nói. 

- Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận 

* Mục tiêu 96: Trẻ thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc 

- Nhận biết, phân biệt một số loại cây 

- Chăm sóc các con vật quen thuộc hàng ngày: Cho ăn, chơi đùa, vuốt ve, âu yếm… 

* Mục tiêu 100: Trẻ biết cách sử dụng máy tính và các phần mềm trò chơi đơn giản 



3 

 

- Khám phá tìm hiểu máy tính 

- Ứng dụng các phần mềm của các trò chơi 

- Cho trẻ thực hành trải nghiệm các trò chơi trên máy tính 

5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 

* Mục tiêu 102: Bước đầu trẻ biết bộc lộ cảm xúc qua lời nói, hành động khi nghe âm thanh gợi cảm, ngắm nhìn vẻ đẹp 

của sự vật, hiện tượng xung quanh 

- Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật (âm 

nhạc, tạo hình) 

- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát.... 

-  Khuyến khích trẻ sáng tạo và thể hiện tình cảm của mình bằng nhiều hình thức khác nhau (vẽ tranh, hát, múa, kể lại cảm 

xúc).  

- Hoạt động: Quan sát - trò chuyện, Kể chuyện - đọc thơ, Âm nhạc - nghệ thuật, Trò chơi - trải nghiệm sáng tạo, Trò chơi -

đóng vai… 

* Mục tiêu 103: Trẻ biết chú ý nghe, tỏ ra thích thú với các loại nhạc khác nhau (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài 

hát, bản nhạc) 

- Trẻ chú ý nghe hát và biết hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 

- Trẻ hát, vỗ tay, nhún nhảy. Lắc lư theo bài hát, bản nhạc 

* Mục tiêu 106: Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc  

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc. 

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu chậm 

* Mục tiêu 108: Trẻ biết phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục 

- Thể hiện một số hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình… để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích 

thước, hình  dáng/ đường nét 

* Mục tiêu 109: Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... Và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 

- Rèn cho trẻ kỹ năng xẽ, cắt dán tạo thành sản phẩm 

- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình 

* Mục tiêu 113: Bước đầu trẻ tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu 

thích 
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- Sử dụng các hình thức để tạo ra âm thanh, múa, hát theo bản nhạc hoặc bài hát mình yêu thích 

II. YÊU CẦU, CHUẨN BỊ 

1. Yêu cầu  

a) Kiến thức 

  - Trẻ biết tập các động tác tay, chân, bụng bật cùng cô. Tung bóng lên cao và bắt bóng; Bật tách khép chân qua 5 ô; Ném 

bóng trúng đích thẳng đứng. Biết chơi các trò chơi Chuyền bóng qua đầu; Ai nhanh nhất; Nhảy bao bố.  

- Trẻ biết đặc điểm ích lợi, thức ăn, môi trường sống của một số con vật sống trong gia đình, tromg rừng- côn trùng, động 

vật sống dưới nước 

- Trẻ biết ngày mùng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ 

- Trẻ nhận biết đếm các nhóm đối tượng có số lượng 5, nhận biết số 5 

- Trẻ biết so sánh số lượng trong phạm vi 5 

- Trẻ biết gộp 2 nhóm trong phạm vi 5 

- Trẻ  biết tên truyện tên nhân vật hiểu nội dung câu truyện Cáo thỏ và gà  trống. Trẻ thuộc bài thơ, biết tên tác giả, hiểu nội 

dung bài thơ, thuộc bài thơ Đàn gà con; Bó hoa tặng cô; Rong và cá. 

- Trẻ  biết “Vẽ tô màu con mèo” Vẽ hoa tặng cô ngày 8/3; Vẽ tô màu con bướm; Cắt dán các con vật sống dưới nước 

- Biết tên bài hát, tên tác giả thuộc lời bài hát, thuộc giai điệu hiểu nội dung và hát thuộc bài hát Gà trống mèo con và cún 

con; Ngày vui  mùng 8/3; Đố bạn; Cá vàng bơi. Biết tên bài hát, tên tác giả và lắng nghe cô hát bài hát Đàn vịt con; Bông 

hồng tặng cô; Khám phá khu rừng; Chú ếch con. Biết tên trò chơi và cách chơi của TCÂN  Vũ điệu hóa đá; Nghe tiếng hát 

nhảy vào vòng; Hộp quà kì diệu; Ai đang hát. 

b) Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng tung bóng lên cao và bắt bóng, bật tách khép chân qua 5 ô, ném bóng trúng đích thẳng đứng 

- Rèn kỹ năng trả lời rõ ràng, ghi nhớ phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

- Rèn kỹ năng đọc thơ rõ ràng, diễn cảm, ngắt nghỉ đúng nhịp bài thơ bắt chước giọng các nhân vật và phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ  

- Rèn kỹ năng vẽ, tô màu, cắt dán,  cho trẻ cho trẻ  

- Rèn kỹ năng hát đúng giai điệu bài hát, tự tin khi biểu diễn cho trẻ 

c) Thái độ  

- Trẻ biết yêu quý bảo vệ chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình 
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- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường nước sạch sẽ để bảo vệ các con vật sống dưới nước 

- Giáo dục trẻ gi÷ g×n, b¶o vÖ trêng líp, gia đình s¹ch sÏ, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh 

- TrÎ thÝch ®Õn líp, giao tiÕp víi b¹n bÌ, quan t©m vµ gióp ®ì b¹n 
- Trẻ đoàn kết với các bạn trong lớp, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Có cảm xúc vui mừng khi tham gia các hoạt động 

2. Chuẩn bị  

a. Trang trí, tạo môi trường lớp học 

- Trang trí lớp theo chủ đề: thế giới động vật 

- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lô tô chủ đề thế giới động vật…. Vòng, gậy thể dục 

- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề thế giới động vật 

- Giấy A4, ... giấy màu các loại 

- Bộ đồ chơi xây dựng. Đồ chơi nấu ăn, chăm sóc cây, gạch, hoa, hàng rào…… 

b. Đồ dùng dạy học của cô 

- Gậy thể dục, vòng thể dục, lốp xe… 

- Các đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các tiết học và các trò chơi cho trẻ hoạt động 

- Nhạc không lời các bài hát để dạy trẻ hát trong chủ đề thế giới động vật 

- Rối dẹt, các hình ảnh về bài thơ câu chuyện để phục vụ cho tiết dạy thơ, truyện 

- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng phục vụ cho chủ đề thế giới động vật 

-Tranh của cô, giá treo tranh cho các tiết học tạo hình. Tranh, truyện thơ chủ đề về chủ đề nghề nghiệp. Một số hột hạt, lá 

cây, giấy màu…Chậu cây cảnh, bút màu, các bài vẽ    

- Phòng tiếng anh, phòng máy tính, phòng thể dục, phòng âm nhạc, khu phát triển thể chất 

c. Tài liệu, học liệu của trẻ  

 - Vở tạo hình của trẻ, sách bé làm quen với chữ cái, bé làm quen với toán, chủ đề thế giới động vật 

- Bút chì, bút sáp 

  III. Kế hoạch giáo dục tuần 

Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Cô đón trẻ vào lớp, với thái độ niềm nở. Cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định 

(Giày, dép, mũ.) 

- Cô trao đổi với cha mẹ trẻ về tình hình sức khỏe và một số nội dung học tập trong ngày của trẻ.  

- Trò chuyện với trẻ về  

+ Tên gọi, đặc điểm và lợi ích của các con vật nuôi trong gia đình 

+ Tên gọi, đặc điểm và lợi ích của các con vật sống trong rừng, côn trùng 

+ Tên gọi, đặc điểm và lợi ích của các con vật sống dưới nước  

+ Ý nghĩa và các hoạt động diễn ra trong ngày quốc tế phụ nữ 8/3 

- Trò chuyện với trẻ khi bố mẹ đưa đến lớp nhớ nhắc bố mẹ để xe đúng khu vực lớp ngoài cổng 

trường. Không đi xe vào trong trường sẽ gây nguy hiểm cho các bạn và gây ra tiếng ồn. 

- Trẻ có quyền được học tập và bảo vệ về an toàn. Có bổn phận yêu quý, kính trọng cô giáo, bà và 

mẹ. Giáo dục trẻ chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi. Biết giữ gìn vệ sinh môi trường nước sạch sẽ để 

bảo vệ các con vật sống dưới nước 

 

TD sáng - Tập theo nhạc của nhà trường 

+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân 

+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước 

+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, 

chân phải thẳng. 

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân 

 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 Nghỉ tết Nguyên Đán Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát: Ngày vui 

mồng 8/3 

Nghe h¸t: Bông hồng 

Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát: Đố bạn 

Nghe h¸t: Chú voi con 

Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát: Cá vàng bơi 

Nghe h¸t: Chú ếch con 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

tặng cô 

TC: Nghe tiếng hát 

nháy vào vòng 

ở Bản Đôn 

TC: Hộp quà kì diệu 

TC: Ai đang hát 

Thứ 3 Nghỉ tết Nguyên Đán PTVĐ 

Bật tách khép chân qua 

5 ô 

PTVĐ 

Ném bóng trúng đích 

thẳng đứng 

LQVT 

Thêm bớt, tách gộp 

nhóm đối tượng trong 

phạm vi 5 

 

Thứ 4 T¹o h×nh 

 Vẽ, tô màu con mèo  

Tạo hình 

Vẽ, tô màu hoa tặng cô 

ngày 8/3 

T¹o h×nh 

Vẽ, tô màu con bướm 

T¹o h×nh 

Cắt dán các con vật 

sống dưới nước 

 

Thứ 5 Văn học 

Thơ: Đàn gà con 

Văn học 

Thơ: Bó hoa tặng cô 

Văn học 

Truyện: Cáo thỏ và gà 

trống 

Văn học 

Thơ: Rong và cá 

 

Thứ 6 KPKH(5E) 

T×m hiÓu vÒ c¸c con 
vËt nu«i trong gia ®×nh 

LQVT 

Đếm đến 5 nhận biết 

các nhóm đồ vật có số 

lượng là 5. Nhận biết 

chữ số 5 

 

LQVT 

Nhận biết mối quan hệ 

hơn kém trong phạm vi 

5. Tạo nhóm có 5 đối 

tượng  

KPXH( 5E) 

Tìm hiểu về một số con 

vật sống dưới nước 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Thứ 2 Nghỉ tết Nguyên Đán HĐCCĐ: Quan sát 

cây hoa hồng 

-TCDG: Bịt mắt bắt dê 
- Chơi tự chọn 

 

- HĐCCĐ:  Quan sát 

vườn cổ tích 
-  TCVĐ: Tạo dáng 

theo kiểu mẫu 

- Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ:  Quan sát 

con cá  
-TCDG: Bịt mắt bắt dê  

- Chơi tự chọn 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

Thứ 3  Nghỉ tết Nguyên Đán HĐCCĐ: Quan sát 

dãy hoa chiều tím 

- TCDG: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết trong ngày 

- TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 
- Chơi tự chọn  

- HĐCCĐ: Quan sát 

con cua 
- TCVĐ: Cướp cờ 

- Chơi tự chọn 

 

Thứ 4 - HĐCCĐ:  Quan sát: 

con mèo 

TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Ch¬i tù chọn 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cây hoa trạng nguyên 

-TCVĐ: Kết bạn 

- Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ:  Quan s¸t 

con châu chấu 
-TCDG: Bịt mắt bắt dê  

- Ch¬i tù chọn 

- HĐCCĐ: Tổ chức 

chăm sóc vườn cây khu 

vực của lớp. 

-TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

- Chơi tự chọn 

 

Thứ 5 - HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết trong ngày 

- TCVĐ: Nhảy lò cò 

- Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ: Quan sát 

cây hoa trà 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức 

- Ch¬i tù chọn 

- HĐCCĐ: Quan s¸t 

mô hình con voi 
- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- Ch¬i tù chọn 

- HĐCCĐ: Quan sát 

con hến 

-TCDG: Lộn cầu vồng 
- Chơi tự chọn 

 

Thứ 6 - HĐCCĐ: Quan sát 

con vịt 

-TCDG: Gắp cua bỏ 

giỏ 

- Ch¬i tù chọn 

- HĐCCĐ: Quan sát 

sân khấu  

- TCVĐ: Lăn bóng về 

đích 

- Ch¬i tù chọn 

- HĐCCĐ: Tổ chức 

chăm sóc vườn cây khu 

vực của lớp. 

-TCVĐ: Cáo và thỏ 
- Chơi tự chọn 

- HĐCCĐ: Quan sát 

thời tiết trong ngày. 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu 

- Chơi tự chọn 

 

Hoạt 

động 

(Thay 

thế HĐ 

Thứ 2  HĐ trải nghiệm: Làm 

bưu thiếp tặng cô giáo 

HĐ trải nghiệm: Làm 

con nhím từ quả mướp 

đắng 

HĐ trải nghiệm: Giao 

lưu văn nghệ giữa các 

nhóm bạn nam, nữ trong 

lớp 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

góc) Thứ 4 HĐ trải nghiệm: Bé 

vắt sữa bò 

 

    

Thứ 5 HĐ trải nghiệm: Tạo 

hình con gà từ đôi bàn 

tay 

HĐ trải nghiệm: Làm 

hoa tặng bà và mẹ từ 

các nguyên vật liệu 

khác nhau 

HĐ trải nghiệm: Làm 

con bướm bằng lá cây 

HĐ trải nghiệm: Tạo 

hình con cá từ vỏ sò 

 

Hoạt 

động 

góc 

1. Góc phân vai:  
(T1): Bác sĩ thú y 
(T2): Mẹ con 

(T3): Bán hàng 
(T4): Cửa hàng thức ăn cho vật nuôi 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết rủ bạn về góc chơi để chơi, biết chơi cùng nhau trong nhóm. 

- Trẻ biết nhận vai chơi và thể hiện vai chơi của mình, biết được công việc của bác sĩ thú y, mẹ con, người 

bán hàng... 

- Trẻ biết nắm được 1 số công việc của vai chơi:Bác sĩ thú y thăm khám cho các con vật. Mẹ biết chăm sóc, 

nấu ăn và cho con ăn. Người bán biết mời chào hàng, sắp xếp hàng, người mua hàng chọn hàng, mặc cả.  

- Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp trong khi chơi như: Trò chuyện, đàm thoại, hội ý, cách thể hiện vai chính xác, 

tạo điều kiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ.  

- Giáo dục trẻ đoàn kết trong các nhóm chơi. 

b) Chuẩn bị 
-  Các loại đồ chơi, đồ dùng cho các góc: quần áo bác sĩ, rau củ quả nhựa, cốc, bát, thìa, nồi... 

- Bộ đồ dùng nấu ăn, bộ đồ bác sĩ, bộ đồ chơi dùng để bán hàng, tiền, nước, thức ăn  cho vật nuôi… 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

c) Cách chơi: 

- Bác sĩ biết khám bệnh, kê đơn thuốc cho các con vật nuôi 

- Mẹ biết nấu ăn, chăm sóc, dỗ dành con 

- Người bán hàng sắp xếp hàng hoá gọn gàng, giới thiệu hàng, chào mời khách; người mua: chọn hàng, hỏi 

giá, mặc cả, trả tiền, nhận hàng và cảm ơn. 

2. Góc xây dựng  

(T1):  Xây dựng trang trại chăn nuôi 

(T2): Xây dựng vườn hoa 
(T3): Xây dựng vườn bách thú 
(T4): Xây dựng ao cá 
a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: Xây dựng 

trang trại chăn nuôi, vườn hoa, vườn bách thú, ao cá 

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là 

kiến trúc sư, ai là thợ xây. 

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa 

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b) Chuẩn bị 

Vật liệu xây dựng: Gạch, khối gỗ hình vuông, hình chữ nhật; hình tam giác. 

+ Hàng rào, cây, hoa, các con vật,...... 

c) Cách chơi 

Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công 

nhân xây dựng công trình. 

3. Góc nghệ thuật: 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

(T1): Vẽ, tô màu các con vật nuôi trong gia đình 

(T2): Làm quà tặng cô giáo, bà, mẹ 

(T3): Hát múa các bài bát trong chủ đề 

(T4): Nặn một số con vật sống dưới nước 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Hát và vận động một số bài hát về chủ đề giao thông như gà trống mèo con và cún con; đố bạn; ngày vu 

8/3; cá vàng bơi... một cách tự nhiên. 

- Trẻ biết làm quà tặng cô giáo, bà, mẹ 

- Trẻ biết cầm bút vẽ và tô màu không trờm ra ngoài các con vật nuôi trong gia đình 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay để nặn một số con vật sống dưới nước tạo thành sản 

phẩm đẹp. 

b) Chuẩn bị 

- Nhạc cụ, trống lắc, vòng đeo tay, mũ múa. 

- Bút sáp, giấy vẽ, đất nặn, bảng con 

- Tranh tô màu các con vật nuôi trong gia đình 

- Nhạc các bài hát về giao thông như gà trống mèo con và cún con; đố bạn; ngày vu 8/3; cá vàng bơi...  

c) Cách chơi: 

- Trẻ về góc chơi lấy bút màu, giấy vẽ, tranh, hình ảnh về chủ đề thế giới động vật 

- Trẻ thỏa thuận, bàn bạc để nhận vai chơi và thực hiện thao tác vai chơi: 

- Trẻ biết cách cầm bút chì để vẽ và bút sáp màu để tô các con vật nuôi trong gia đình: con gà, con vịt, con 

mèo...  

- Trẻ làm quà tặng cô giáo, bà, mẹ theo ý thích: thiệp, hoa, quà...  

- Trẻ dùng tay nặn khéo léo một số con vật sống dưới nước: con cá, con ốc, con sao biển... 

- Trẻ cùng nhau thể hiện một số bài hát về chủ đề thế giới động vật 

- Cô gần gũi hỏi trẻ về một số hình ảnh cho trẻ nêu ý kiến nhận xét. 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

4.  Góc thư viện:  
(T1,T2,T3, T4): Đọc sách báo, xem truyện tranh về chủ đề thế giới động vật 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Giúp trẻ hứng thú với hoạt động đọc sách, xem tranh, rèn thói quen yêu thích sách 

- Trẻ nhận biết, gọi tên được một số hình ảnh quen thuộc liên quan đến các nghề trong xã hội 

- Hình thành kĩ năng xem sách đúng cách: mở nhẹ nhàng, không làm rách, không vẽ bậy vào sách. 

- Tích cực tham giá hoạt động xem tranh ảnh, giáo dục trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn khi xem sách cùng bạn. 

b) Chuẩn bị 

- Các loại tranh ảnh, truyện, ảnh chụp về chủ đề thế giới động vật 

c) Cách chơi 

- Cô giới thiệu góc và gợi ý: các con có thể chọn sách, tranh ảnh về các con vật để cùng nhau xem nhé 

- Biết cách dở sách từ trái sang phải, quan sát, nhận xét và gọi tên. 

- Cô gần gũi hỏi trẻ về một số hình ảnh cho trẻ nêu ý kiến nhận xét 

- Khi xem trẻ có thể chỉ vào tranh và gọi tên, trò chuyện với bạn về những gì mình thấy 

- Trẻ kể lại ngắn gọn nội dung bức tranh theo cách hiểu 

- Sau khi xem xong trẻ biết cất sách, tranh vào kệ đúng chỗ. 

5.  Góc thiên nhiên:  

( T1, T2, T3,T4): Chăm sóc cây cảnh 

a) Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết tưới nước cho cây, chăm sóc cây ở góc thiên nhiên như: Nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá cây. 

- Rèn cho trẻ óc sáng tạo, tưởng tượng, sự nhanh nhẹn, khéo léo của đôi đôi bàn tay của trẻ.  

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh, chăm sóc bảo vệ cây trồng 

b) Chuẩn bị: Nước, bể cát, cây cảnh. 

c) Cách chơi:  
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

- Lấy khăn lau lá cây, nhổ cỏ, nhặt những lá rụng. 

- Đong nước vào bình sau đó nhẹ nhàng tưới nước cho cây. 

Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí. 

 

Hoạt 

động 

ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng.  

Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn, trẻ tự mặc quần áo, thay quần áo khi quần áo có mồ hôi, 

bẩn 

- Giáo dục giới tính cho trẻ, kỹ năng phòng tránh nguy cơ xâm hại 

 

Hoạt 

động 

chiều  
Thứ 2 

Nghỉ tết Nguyên Đán  - Cho trẻ làm quen với 

máy tính 

- Chơi ở các góc 

- Cho trẻ làm quen với 

máy tính 

- Cho trẻ thực hiện 

sách bé làm quen với 

toán 

 

- Cho trẻ làm quen với 

máy tính 
- H¸t c¸c bµi h¸t trong 
chñ ®Ò 

 

 

Thứ 3 

Nghỉ tết Nguyên Đán - Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- TCDG: Chồng nụ 

chồng hoa 

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- TCDG: Oẳn tù tì 

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Đọc các bài thơ trong 

chủ đề 

 

 

Thứ 4 

- Cho trẻ thực hiện 

sách bé làm quen với 

chữ cái (Chữ cái i)  

- Giáo dục âm nhạc 

- Cho trẻ thực hiện 

sách bé làm quen với 

chữ cái 

 (Chữ cái t) 

- Dạy trẻ nhận ra một 

số trường hợp nguy 

hiểm và gọi người giúp 

đỡ - Chơi ở các góc 

- Cho trẻ thực hiện sách 

bé làm quen với toán 

- Chơi ở các góc 
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Hoạt động Tuần 1 

(Từ 25/02- 27/02) 

Tuần 2 

(Từ 02/03- 06/03) 

Tuần 3 

(Từ 09/03- 13/03) 

Tuần 4 

(Từ 16/03- 20/03) 

Lưu ý 

Chủ đề Động vật nuôi trong 

gia đình 

Ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 

Động vật sống trong 

rừng, côn trùng 

Động vật sống dưới 

nước 

 

+ Dạy hát: Gà trống 

mèo con và cún con 

+ Nghe hát: Đàn vịt 

con 

+ TC: Vũ điệu hoá đá 

 

- Chơi ở các góc  

Thứ 5 

- PTVĐ: Tung bóng 

lên cao và bắt bóng  

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Ôn thơ: Bó hoa tặng 

cô 

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- Ôn truyện: Cáo thỏ 

và gà trống 

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

- TCGD: Kéo cưa lừa 

xẻ 

- Cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh 

 

Thứ 6 Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan  

 

 

 


